	

	PHÒNG GD VÀ ĐT……… 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: TOÁN 6 – 90 phút.
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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 9 là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. 
Cho 
A. E không phải là tập hợp.	B. E là tập hợp có một phần tử là 0.
C. E là tập hợp rỗng.		D. E là tập hợp không có phần tử nào.
Câu 3. 
Số  chia hết cho cả 2 và 9 thì chữ số * là:




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. 
Kết quả của phép tính  dưới dạng lũy thừa là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Trong các câu sau, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S):


A. Hai tia  và  cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.


B. Đoạn thẳng  là hình gồm hai điểm .




C. Nếu  nằm giữa  và  thì  thẳng hàng.
	     D. Hai tia đối nhau thì có chung gốc.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. (2,5 điểm) Tính hợp lí (nếu có thể)
a) 

	c) 
b) 

  	d) 
Câu 2. (2 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 

b) 

c) 


     
Câu 3. 








Cho hai tia đối nhau  và . Lấy  thuộc tia , thuộc tia  và  nằm giữa  và .
a) 
Trong 3 điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
b) 
Kể tên các tia trùng với tia .
c) 
Kể tên các tia đối của tia .
d) 

Lấy điểm A không thuộc đường thẳng . Nối điểm A với các điểm . Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ?
Câu 4. (0,5 điểm):


Cho , n lẻ. Chứng minh:  chia hết cho cả 2 và 5.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 9 là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Câu 2. 
Cho 
A. E không phải là tập hợp.	B. E là tập hợp có một phần tử là 0.
C. E là tập hợp rỗng.		D. E là tập hợp không có phần tử nào.
Lời giải
Chọn B 

Câu 3. 
Số  chia hết cho cả 2 và 9 thì chữ số * là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D 

Câu 4. 
Kết quả của phép tính  dưới dạng lũy thừa là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B 
Câu 5. Trong các câu sau, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S):


A. Hai tia  và  cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.


B. Đoạn thẳng  là hình gồm hai điểm .




C. Nếu  nằm giữa  và  thì  thẳng hàng.
	     D. Hai tia đối nhau thì có chung gốc.
Lời giải
A. 

Sai vì hai tia  và   không chung gốc
B. 


Sai vì đoạn thẳng  là hình gồm hai điểm  và các điểm nằm giữa hai điểm 
C. Đúng
D. Đúng
II. TỰ LUẬN
Câu 1. (2,5 điểm) Tính hợp lí (nếu có thể)
a) 

	c) 
b) 

  	d) 
Lời giải
a) 








b) 





c) 







d) 

Câu 2. 
Tìm số tự nhiên  biết:
a) 

b) 
 
c) 

d) 
 
Lời giải

a) 













Vậy 

b) 













c) 









d) 








Câu 3. 








Cho hai tia đối nhau  và . Lấy  thuộc tia , thuộc tia  và  nằm giữa  và 
e) 
Trong 3 điểm  điểm nào nằm giữa  hai điểm còn lại.
f) 
Kể tên các tia trùng với tia .
g) 
Kể tên các tia đối của tia .
h) 

Lấy điểm A không thuộc đường thẳng . Nối điểm A với các điểm . Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ?
Lời giải
[image: ]









a) Vì  thuộc tia , thuộc tia  , hai tia  và đối nhau nên điểm  nằm giữa hai điểm  và .



b) Các tia trùng với tia  là: tia  và tia .



c) Các tia đối của tia là: tia  và tia  .

d) Các đoạn thẳng có  trong hình vẽ là: 
Câu 4. (0,5 điểm):


Cho , n lẻ. Chứng minh:  chia hết cho cả 2 và 5.
Lời giải

Vì n là số tự nhiên lẻ nên  có chữ số tận cùng là 9

Do đó  có chữ số tận cùng là 0. 


Nên  chia hết cho cả 2 và 5 khi , n lẻ.

oleObject1.bin

oleObject46.bin

image47.wmf
19991

n

+


oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

image2.wmf
{

}

9;6;7;8;5;4


oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject2.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image3.wmf
{

}

5;6;7;8;9


image48.wmf
,

CD


oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

image49.wmf
2

17.651717.22

+-


oleObject80.bin

image50.wmf
17.6517.1717.22

=+-


oleObject81.bin

oleObject3.bin

image51.wmf
(

)

17.651722

=+-


oleObject82.bin

image52.wmf
17.60

=


oleObject83.bin

image53.wmf
1020

=


oleObject84.bin

image54.wmf
220

4.581:32016

-+


oleObject85.bin

image55.wmf
4.2581:91

=-+


oleObject86.bin

image4.wmf
{

}

5;6;7;8


image56.wmf
1009192

=-+=


oleObject87.bin

image57.wmf
(

)

855

4:18.414.4

-


oleObject88.bin

image58.wmf
(

)

85

4:4.1814

=-


oleObject89.bin

image59.wmf
85

4:4.4

=


oleObject90.bin

image60.wmf
4

4256

==


oleObject91.bin

oleObject4.bin

image61.wmf
(

)

11

111192

2

93939

5.1116

5.1116.55.5.27

525

5.35.35.27

+

+

====


oleObject92.bin

image62.wmf
x


oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

image63.wmf
55

24:8

x

-

=


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image5.wmf
{

}

0

E

=


image64.wmf
12913636:36

x

-=


oleObject99.bin

image65.wmf
1291101

x

-=


oleObject100.bin

image66.wmf
1291101

x

=+


oleObject101.bin

image67.wmf
12192

x

=


oleObject102.bin

image68.wmf
192:12

x

=


oleObject103.bin

oleObject5.bin

image69.wmf
16

x

=


oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

image70.wmf
4

1312462

x

-=


oleObject107.bin

image71.wmf
13124616

x

-=


oleObject108.bin

image72.wmf
13124616

x

=+


oleObject109.bin

image6.wmf
37*


image73.wmf
131262

x

=


oleObject110.bin

image74.wmf
262:131

x

=


oleObject111.bin

image75.wmf
2

x

=


oleObject112.bin

oleObject113.bin

image76.wmf
(

)

3

3

325

x

+=


oleObject114.bin

image77.wmf
325

x

Þ+=


oleObject6.bin

oleObject115.bin

image78.wmf
22

x

=


oleObject116.bin

image79.wmf
1

x

=


oleObject117.bin

oleObject118.bin

image80.wmf
5103

22:2

x

-

=


oleObject119.bin

image81.wmf
57

22

x

-

=


oleObject120.bin

image7.wmf
2


image82.wmf
57

x

Þ-=


oleObject121.bin

image83.wmf
12

x

=


oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject7.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

image84.emf
y

x

N

A

O

M

K


image85.wmf
M


image8.wmf
4


oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

image86.wmf
O


oleObject143.bin

image87.wmf
M


oleObject144.bin

oleObject8.bin

image88.wmf
N


oleObject145.bin

image89.wmf
Oy


oleObject146.bin

image90.wmf
OK


oleObject147.bin

image91.wmf
ON


oleObject148.bin

image92.wmf
ON


oleObject149.bin

image9.wmf
0


image93.wmf
OM


oleObject150.bin

image94.wmf
Ox


oleObject151.bin

image95.wmf
,,,,,,,,,

AMAOAKANMOMNMKOKONKN


oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

image96.wmf
1999

n


oleObject155.bin

oleObject9.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

image10.wmf
8


oleObject10.bin

image11.wmf
35

8.8


oleObject11.bin

image12.wmf
8

64


oleObject12.bin

image13.wmf
8

8


oleObject13.bin

image14.wmf
15

8


oleObject14.bin

image15.wmf
24

2


oleObject15.bin

image16.wmf
Ox


oleObject16.bin

image17.wmf
Ay


oleObject17.bin

image18.wmf
CD


oleObject18.bin

image19.wmf
,

CD


oleObject19.bin

image20.wmf
M


oleObject20.bin

image21.wmf
N


oleObject21.bin

image22.wmf
P


oleObject22.bin

image23.wmf
,,

MNP


oleObject23.bin

image24.wmf
2

17.651717.22

+-


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

855

4:18.414.4

-


oleObject25.bin

image26.wmf
220

4.581:32016

-+


oleObject26.bin

image27.wmf
1111

93

5.1116.5

5.3

+


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

3636:129136

x

-=


oleObject28.bin

image29.wmf
73

1312462:2

x

-=


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

3

32125

x

+=


oleObject30.bin

image31.wmf
55

)24:8

x

d

-

=


oleObject31.bin

image32.wmf
Ox


oleObject32.bin

image33.wmf
Oy


oleObject33.bin

image34.wmf
M


oleObject34.bin

image35.wmf
Ox


oleObject35.bin

image36.wmf
N


oleObject36.bin

image37.wmf
Oy


oleObject37.bin

image38.wmf
K


oleObject38.bin

image39.wmf
O


oleObject39.bin

image40.wmf
N


oleObject40.bin

image41.wmf
,,

OMN


image1.wmf
{

}

9;6;7;8;5


oleObject41.bin

image42.wmf
Oy


oleObject42.bin

image43.wmf
ON


oleObject43.bin

image44.wmf
xy


oleObject44.bin

image45.wmf
,,,

OMNK


oleObject45.bin

image46.wmf
nN

Î


image97.png




image98.png




